PL1: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN QUÝ II/2023

	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ cơ sở
	Số ĐT
	Số giấy CN

	01
	Dương Thị Hà (cơ sở 2)
	Thôn Măng Tôn, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi
	0961.345.137
	07/GCN-BBP

	02
	Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Phước Hải (Bùi Lâm Sơn)
	KCN Hòa Bình, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum
	0984.413.163
	08/GCN-BBP

	03
	Hộ kinh doanh Thái Bình (Vòng Lê Hồng Thu)
	637 Đường Hùng Vương, tt Đăk Hà, huyện Đăk Hà
	0981.011.456
	09/GCN-BBP

	04
	Đại lý Tổng hợp Hưng Thịnh (Phạm Thị Thủy)
	Thôn Đăk Vang, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi
	0973.016.377
	10/GCN-BBP

	05
	Trần Trọng Hiệu
	770 Đường Hùng Vương, tt Plei Kần, huyện Ngọc Hồi
	0363.515.119
	11/GCN-BBP

	06
	Công ty TNHH vật tư nông nghiệp Diệu Trang Kon Tum - Cửa hàng Kon Rẫy
	Đường Hùng Vương, tt Đăk Rve, huyện Kon Rẫy
	0934.948.469
	12/GCN-BBP

	07
	Thuốc BVTV An Phát 
(Võ Minh Vương)
	918 Đường Hùng Vương, tt Plei Kần, huyện Ngọc Hồi
	0972.612.756
	13/GCN-BBP

	08
	Lê Thị Thủy
	Thôn 2, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi
	0978.256.245
	14/GCN-BBP

	09
	PHÚC LỢI I 
(Nguyễn Đức Luyện)
	Thôn 9, xã Đăk Cấm, tp Kon Tum
	0942.183.173
	15/GCN-BBP

	10
	Hộ kinh doanh Cửa hàng vật tư nông nghiệp Kon Tum 01
(Nguyễn Thị Thu Nga)
	255 Đường Trần Văn Hai, P. Trường Chinh, TP. Kon Tum
	0968.714.123
	16/GCN-BBP

	11
	Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Anh Thi Cửa hàng phân bón - Thuốc bảo vệ thực vật Đăk Hà (Võ Như Khanh)
	636 Đường Hùng Vương, tt Đăk Hà, huyện Đăk Hà
	0363200017
	17/GCN-BBP
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	STT
	Họ tên
	Địa chỉ cơ sở
	Lĩnh vực sản xuất
	Số ĐT
	Loại chứng nhận
	Số giấy CN
	Ngày cấp
	Ngày hết hạn
	Xếp loại

	01
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thuận (Nguyễn Đức Thuận)
	Thôn Sơn An, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy
	Cây Sầu riêng, cây Cam úc, cây Ổi
	0979193782
	Giấy chứng nhận
	03/2023/NNPTNT-TKT
	26/6/2023
	26/6/2026
	A

	02
	Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Nghĩa Tân (Hoàng Thị Lương)
	Thôn Đăk Tân, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy
	Cây cà phê
	0977513010
	Giấy chứng nhận
	04/2023/NNPTNT-TKT
	26/6/2023
	26/6/2026
	A

	03
	Hộ kinh doanh LINH-KWA (A Xơi)
	Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông
	Cây cà phê
	0988275230
	Giấy chứng nhận
	05/2023/NNPTNT-TKT
	26/6/2023
	26/6/2026
	A



